
BIỂU PHÍ GIAO DỊCH TẠI ATM/CRM BAOVIET BANK 
 

Stt Nội dung 
Thẻ ghi nợ nội địa 

BAOVIET Bank 

1 Phí rút tiền mặt tại ATM/CRM Miễn phí 

2 Phí vấn tin số dư tài khoản tại ATM/CRM Miễn phí 

3 Phí in sao kê tài khoản tại ATM/CRM Miễn phí 

4 
Phí chuyển khoản qua ATM/CRM trong hệ 

thống BAOVIET Bank 
Miễn phí 

 

Stt Nội dung 
Thẻ tín dụng nội địa BAOVIET BANK 

CBNV BAOVIET Bank KH khác 

1 Phí rút tiền mặt tại ATM/CRM Miễn phí 
1% (tối thiểu 10.000 

VND)/lần 

2 Phí vấn tin số dư tài khoản tại ATM/CRM Miễn phí Miễn phí 

3 Phí in sao kê tài khoản tại ATM/CRM Miễn phí Miễn phí 

 

Stt Nội dung 
Thẻ tín dụng quốc tế Visa  

BAOVIET BANK 

1 Phí rút tiền mặt tại ATM/CRM 
4% (tối thiểu 60.500 

VND)/lần 

2 Phí vấn tin số dư tài khoản tại ATM/CRM 11.000 VND/giao dịch 

3 Phí in sao kê tài khoản tại ATM/CRM 11.000 VND/giao dịch 

 

- Biểu phí đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và được tính bằng Đồng Việt Nam. 

- Miễn phí nộp tiền tại CRM BAOVIET Bank. 

- Phí giao dịch của thẻ ngân hàng khác tại ATM/CRM BAOVIET Bank: theo quy định của 

ngân hàng phát hành thẻ. 
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HẠN MỨC GIAO DỊCH TẠI ATM/CRM BAOVIET BANK 

Stt Nội dung 

Thẻ ghi nợ nội địa BAOVIET Bank 

BVLink hạng 

Chuẩn 

BVLink hạng 

Vàng 

BAOVIET 

CARD 
BVIP 

1 
Số tiền rút tại ATM/CRM tối 

đa/ngày 

30.000.000 

VND 

100.000.000 

VND 

150.000.000 

VND 

50.000.000 

VND 

2 
Số tiền rút tại ATM/CRM tối 

đa/lần 

5.000.000 

VND 

10.000.000 

VND 

15.000.000 

VND 

5.000.000 

VND 

3 
Số tiền rút tại ATM/CRM tối 

thiểu/lần 
50.000 VND 50.000 VND 50.000 VND 50.000 VND 

4 
Số lần rút tiền tại ATM/CRM tối 

đa/ngày 
10 lần 15 lần 20 lần 20 lần 

5  
Số tiền chuyển khoản tại 

ATM/CRM tối đa/ngày 

30.000.000 

VND 

200.000.000 

VND 

200.000.000 

VND 

50.000.000 

VND 

6 
Số lần chuyển khoản tại 

ATM/CRM tối đa/ngày 
10 lần 15 lần 20 lần 20 lần 

 

Stt Nội dung 

Thẻ tín dụng nội địa BAOVIET BANK 

CBNV BAOVIET 

Bank 

CBNV tập đoàn Bảo 

Việt và ĐVTV 
KH khác 

1 
Số tiền rút tại ATM/CRM tối 

đa/ngày 
100.000.000 VND 100.000.000 VND 50.000.000 VND 

2 
Số tiền rút tại ATM/CRM tối 

đa/lần  
10.000.000 VND 10.000.000 VND 

10.000.000 VND 

(5.000.000 VND 

với KH xếp hạng 

ưu tiên của BVB 

và KH thông 

thường) 

3 
Số tiền rút tại ATM/CRM tối 

thiểu/lần 
50.000 VND 50.000 VND 50.000 VND 

4 
Số lần rút tiền tại ATM/CRM 

tối đa/ngày 
10 lần 10 lần 10 lần 
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Stt Nội dung 
Thẻ tín dụng quốc tế Visa BAOVIET BANK 

Hạng Chuẩn Hạng Vàng 

1 Số tiền rút tại ATM/CRM tối đa/ngày 20.000.000 VND 50.000.000 VND 

2 Số tiền rút tại ATM/CRM tối đa/lần  15.000.000 VND 25.000.000 VND 

3 Số tiền rút tại ATM/CRM tối thiểu/lần 50.000 VND 50.000 VND 

4 Số lần rút tiền tại ATM/CRM tối đa/ngày 10 lần 12 lần 

 

Stt Nội dung 
Thẻ ngân hàng khác 

phát hành 

1 Số tiền rút tại ATM/CRM tối đa/lần  3.000.000 VND 

2 Số tiền rút tại ATM/CRM tối thiểu/lần 50.000 VND 

3 Số tiền rút tại ATM/CRM tối đa/ngày 
Theo quy định của 

NHPH thẻ 

4 Số lần rút tiền tại ATM/CRM tối đa/ngày 
Theo quy định của 

NHPH thẻ 

5 
Số tiền chuyển khoản tại ATM/CRM tối 

đa/ngày 

Theo quy định của 

NHPH thẻ 

6 
Số lần chuyển khoản tại ATM/CRM tối 

đa/ngày 

Theo quy định của 

NHPH thẻ 

 

Stt Nội dung Hạn mức nộp tiền 

1 Giao dịch dùng thẻ nội địa do BAOVIET Bank phát hành 

1.1 Số tiền nộp tại CRM tối đa/lần 50.000.000 VND 

1.2 Số tiền nộp tại CRM tối đa/ngày 200.000.000 VND 

1.3 Số lần nộp tiền tại CRM tối đa/ngày 10 lần 

2 Giao dịch không dùng thẻ 

2.1 Số tiền nộp tại CRM tối đa/lần 20.000.000 VND 

 

 

 


